
TIỂU LUẬN
MÔN: LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

ĐỀ TÀI:

“Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Liên hệ với Việt Nam”
ĐẶT VẤN ĐỀ

Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là một cơ chế đồng bộ chuyên thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Để bộ máy nhà nước có hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lí xã hội thì vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo đảm cho nó có được một cơ cấu tổ chức hợp lí, một cơ chế hoạt động đồng bộ và đội ngũ cán bộ có năng lực thực hiện những nhiệm vụ được giao. Tất cả những điều đó chỉ có thể đạt được khi xác định đúng những nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Hệ thống nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa rất phong phú và nhiều loại. “Tập trung dân chủ” là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất, có tính bao quát nhất được áp dụng cho hầu hết bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Vì vậy, trong bài tiểu luận này, em xin trình bày đề tài: “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy Nhà nước. Liên hệ với Việt Nam”.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


1. Khái niệm

    
Để hiểu được nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Trước hết chúng ta phải hiểu được thế nào là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. “Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa là những nguyên lý, những tư tưởng chỉ đạo đúng đắn, khách quan và khoa học, phù hợp với bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo thành cơ sở cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và toàn thể bộ máy nhà nước.”

      
Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong hệ thống nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

      
“Tập trung dân chủ là nguyên tắc thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa sự chỉ đạo, lãnh đạo tập trung thống nhất của cấp trên, trung ương với việc mở rộng dân chủ cho cấp dưới, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lí nhà nước.”

2. Cơ sở hình thành nguyên tắc 

     
2.1. Cơ sở lí luận 

* Trên cơ sở học thuyết Mác - Lênin

          Theo chủ nghĩa Mác - Lênin: “Dân chủ là quyền lực của nhân dân”. Nguyên tắc tập trung dân chủ đã được V.I. Lênin xác định trong học thuyết về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản, sau đó được các Đảng cộng sản của Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ III) cũng như nhiều Đảng cộng sản của phong trào cộng sản quốc tế vận dụng vào trong các hoạt động của Đảng mình. Nguyên tắc này đã được Lênin nêu ra trước Cách mạng Tháng 10 Nga trong bối cảnh nội bộ Đảng cộng sản Nga xuất hiện những tư tưởng có khuynh hướng cản trở việc thống nhất đường lối, thống nhất hành động cách mạng. Nội dung của nguyên tắc này theo Lênin là thống nhất nhận thức, thống nhất hành động để giữ vững đường lối cách mạng và tiến hành cách mạng thắng lợi. Từ đó, nguyên tắc này được xác định là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
* Trên cơ sở tư tưởng Hồ Chí Minh

    
Hồ Chí Minh coi nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như trong xây dựng Đảng. Người coi tập trung dân chủ phải luôn đi đôi với nhau, dân chủ phải đi đến tập trung và tập trung trên cơ sở dân chủ.

2.2. Cơ sở thực tiễn

    
Bắt nguồn từ yêu cầu quản lí xã hội của nhà nước và bản chất giai cấp của nhà nước. Trong quá trình quản lí nhà nước, quản lí xã hội đòi hỏi phải có sự tập trung quyền lực. Đây là yếu tố bắt buộc và mang tính tất yếu. Bởi có tập trung quyền lực mới điều khiển được xã hội, mới thiết lập và duy trì được một xã hội ổn định. Vì vậy, trong xã hội có giai cấp, quyền lực nhà nước là chủ yếu, tập trung vào nhà nước. Đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa tập trung quyền lực và dân chủ là cần thiết vì đây là Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
3. Nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ
  
Nội dung của nguyên tắc được biểu hiện trên ba mặt chủ yếu: Tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động (quyền lực) và chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra và xử lý các vấn đề khen thưởng, kỉ luật.
* Về mặt tổ chức bộ máy: nguyên tắc này thể hiện ở chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, xác lập và giải quyết mối quan hệ giữa các bộ phận của bộ máy nhà nước nói chung, giữa trung ương với địa phương, giữa các bộ phận trong mỗi cơ quan nhà nước và trên bình diện chung nhất là giữa nhà nước với nhân dân. 
      
Ở các nước xã hội chủ nói chung và nước ta nói riêng, nguyên tắc tập trung dân chủ được áp dụng trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước đều xuất phát từ nguyên lý: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân trực tiếp bầu ra hệ thống cơ quan đại diện, trao quyền cho các cơ quan này bầu ra hoặc phê chuẩn các hệ thống cơ quan khác. 
      
Các cơ quan nhà nước phải khác phải chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước cơ quan đại diện và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan đó. Đồng thời, các cơ quan địa phương phải phục tùng cơ quan Trung ương, các cơ quan cấp dưới phải phục tùng cơ quan cấp trên, vì vậy nhiều cơ quan có chế độ hai chiều phụ thuộc. 

      
Các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước được trao quyền để quản lí các công việc nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
* Về mặt hoạt động: Mỗi cơ quan nhà nước được pháp luật được pháp luật quy định có thẩm quyền riêng, độc lập với các cơ quan nhà nước khác. Trong phạm vi thẩm quyền luật định, các cơ quan nhà nước có quyền tự quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên có quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp dưới ngược lại các cơ quan cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương.

      
Khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình, các cơ quan trung ương và cấp trên phải lắng nghe và cân nhắc ý kiến ,điều kiện của cấp dưới và điạ phương.
      
Các cơ quan nhà nước ở trung ương có quyền quyết định các vấn đề cơ bản, quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, anh ninh, quốc phòng, đối ngoại…trên phạm vi toàn quốc.
      
Nhân dân có quyền tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

* Về chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra và xử lý các vấn đề khen thưởng, kỉ luật
      
Hoạt động của bộ máy nhà nước cần phải được công khai theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Muốn vậy cần thực hiện tốt chế độ thông tin,báo cáo, kiểm tra và xử lý các vấn đề kịp thời, đúng đắn, khách quan và khoa học. Các chủ trương, quyết định của cấp trên phải được thông báo kịp thời cho cấp dưới để cấp dưới nắm đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Từ đó, chủ động giải quyết các vấn đề đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu của cấp trên. Các hoạt động của cấp dưới phải báo cáo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên để cấp trên nắm được và có sự chỉ đạo phù hợp tạo ra sự nhịp nhàng, đồng bộ của cả bộ máy nhà nước. Đồng thời phải đảm bảo chế độ kỷ luật nghiêm minh trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.
4. Mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN.

    
Tập trung và dân chủ là hai mặt của một thể thống nhất kết hợp hài hòa với nhau. Nếu thiên về tập trung mà không chú trọng đến dân chủ sẽ dẫn đến tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, phi dân chủ,trái với bản chất của Nhà nước. Ngược lại, nếu thiên về dân chủ mà coi nhẹ tập trung sẽ dẫn đến dân chủ quá trớn làm cho hoạt động của bộ máy nhà nước kém hiệu quả. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng:“Nguyên tắc tập trung dân chủ ở nghĩa chung nhất là: tập trung được hiểu ở nghĩa dân chủ thực sự”. Tập trung trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước phải mang tính dân chủ chứ không phải tập trung độc đoán, quan liêu. Nghệ thuật của sự vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ là tìm tỷ lệ kết hợp tối ưu của hai mặt tập trung và dân chủ trong tổ chức và hoạt động của từng lĩnh vực, ngành cụ thể, trong từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, thậm chí là từng vấn đề cụ thể. Trong từng địa phương, từng thời điểm khác nhau cần định ra liều lượng kết hợp giữa những chế độ tập trung và chế độ dân chủ thích hợp tạo nên sự thống nhất hai mặt của nguyên tắc. Nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là sự kết hợp biện chứng giữa hai mặt: tập trung (thống nhất) và dân chủ. Trong quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, giữa tập trung và dân chủ luôn được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình , với nhận thức trong từng giai đoạn, từng thời kì. 

5. Ý nghĩa của nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN.
    
* Thứ nhất, nó đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cơ quan nhà nước ở trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương, giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới; với việc mở rộng dân chủ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp dưới và địa phương trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ mấy nhà nước.
    
* Thứ hai, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm phát huy tính tích cực, sáng tạo của quần chúng nhân dân, của nhân viên các cơ quan nhà nước và nâng cao ý thức kỷ luật, ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức nhà nước.
    
* Thứ ba, việc thực hiện nguyên tắc này vừa có thể khắc phục được tình trạng chuyên quyền, độc đoán vừa có thể tránh được tình trạng vô chính phủ trong quá trình thực hiện quyền lực nhà nước.

    
* Thứ tư, nó thể hiện ý chí và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đảm bảo cho nhân dân tham gia vào quản lý nhà nước. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là phương châm mở rộng dân chủ tạo điều kiện cho nhân dân tham gia vào việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

    
* Thứ năm, tập trung dân chủ mới điều khiển được xã hội, mới thiết lập được xã hội nhất định làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
       
Đồng thời, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ còn định hướng cho sự phát triển của nhà nước và xã hội, là yếu tố để hình thành nhân cách con người xã hội chủ nghĩa, hình thành bầu không khí chính trị đạo đức xa hội chủ nghĩa: Dân chủ và kỉ luật.

  
6. Biện pháp phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN.

     
Để thực hiện tốt nguyên tắc này cần chú trọng xây dựng và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra và xử lý các vấn đề kịp thời, đúng đắn, khách quan và khoa học giữa cấp trên với cấp dưới và ngược lại. Đồng thời, phải bảo đảm chế độ kỷ luật nghiêm minh trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 

     
Phải kết hợp hài hòa, đúng mức giữa tập trung và dân chủ. Hay nói cách khác phải tìm ra một tỉ lệ hợp lý trong sự kết hợp giữa dân chủ với tập trung trong từng cơ quan nhà nước để đảm bảo tính thực tiễn và mang lại hiệu quả cao trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN. 

II. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM
1. Cơ sở hình thành 

 
Ngoài cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn như đã nêu ở trên, ở Việt Nam nguyên tắc tập trung dân chủ còn được hình thành bởi cơ sở pháp lí. Nó được quy định tại Điều 4 Hiến pháp năm 1959, sau này tại Điều 6 Hiến pháp năm 1980 và hiện nay được quy định tại Điều 6 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2001: “… Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”

2. Thực tế thực hiện nguyên tắc ở Việt Nam

      
Nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện rõ nhất trong chế độ bầu cử với tổng thể các nguyên tắc, các quy định pháp luật bầu cử.  Điều 54 Hiến pháp năm 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 quy định: “ Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.”. Những nguyên tắc đó vừa đảm bảo tính công khai, dân chủ và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong bầu cử vừa bảo đảm tính thống nhất của quyền lực nhà nước và tính tối cao của quyền lực nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước.

     
Đảng ta cũng đã vận dụng nguyên tắc này trong xây dựng và tổ chức Đảng. Điều 9 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006, nêu rõ: “Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ” đồng thời xây dựng 6 “nội dung cơ bản” của nguyên tắc tập trung dân chủ. 
     
Trong tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân, nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện rất đa dạng như Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp thì chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước; trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Chánh án Tòa án nhân dân địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp; trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân…
     
Đối với Viện kiểm sát nhân dân, nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện mang tính chất đặc thù. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, chịu sự giám sát của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội…
KẾT THÚC VẤN ĐỀ
Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho toàn thể bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, với mỗi hệ thống cơ quan, mỗi cơ quan thuộc các lĩnh vực khác nhau cũng đòi hỏi phải có sự sáng tạo và linh hoạt trong việc áp dụng nguyên tắc này. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã và đang nỗ lực hết mình góp phần xây dựng bộ máy nhà nước XHCN ngày càng hoàn thiện, được củng cố và kiện toàn.
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